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1. Đặt vấn đề
Môn Khoa học lớp 4 hình thành và phát triển năng 

lực (NL) khoa học tự nhiên trong đó có NL tìm hiểu 
môi trường tự nhiên xung quanh (THMTTNXQ). NL 
THMTTNXQ là NL thực hiện được một số kĩ năng 
cơ bản để tìm hiểu giải thích sự vật hiện tượng trong 
tự nhiên và đời sống [1]. Khoa học lớp 4 là môn khoa 
học thực nghiệm, phương pháp quan sát và phương 
pháp thí nghiệm (TN) là những phương pháp đặc thù 
trong dạy học môn học này. Vì vậy, việc thiết kế và tổ 
chức các hoạt động thực hành thí nghiệm (HĐTHTN) 
theo định hướng phát triển NL THMTTNXQ sẽ đáp 
ứng được mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực, 
đặc biệt phát triển NL THMTTNXQ cho học sinh 
(HS).  
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung 
quanh

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học 
(2018) hình thành và phát triển ở HS NL khoa học tự 
nhiên bao gồm các NL thành phần: Nhận thức khoa 
học tự nhiên, THMTTNXQ, vận dụng kiến thức kĩ 
năng đã học. Trong đó, NL THMTTNXQ là NL thực 
hiện được một số kĩ năng cơ bản để tìm hiểu giải 
thích sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống, 
bao gồm: Quan sát và đặt được câu hỏi về sự vật, 
hiện tượng, mối quan hệ trong tự nhiên, về thế giới 
sinh vật bao gồm con người và vấn đề sức khoẻ; Đưa 
ra dự đoán về sự vật, hiện tượng; Đề xuất được kế 
hoạch kiểm tra dự đoán; Thực hiện kế hoạch; Nhận 

xét và kết luận” [1]. Căn cứ vào nội hàm của khái 
niệm NL THMTTNXQ, cấu trúc của NL này gồm 5 
thành tố với 6 chỉ báo như sau [1]:
Bảng 2.1. Cấu trúc năng lực tìm hiểu môi trường tự 

nhiên xung quanh
Thành tố của 
NL 

Chỉ báo

1. Xác định 
vấn đề  tìm 
hiểu

(1) Quan sát và đặt được câu hỏi tìm hiểu 
về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ trong tự 
nhiên. (2) Xác định được vấn đề tìm hiểu.

2. Đề xuất dự 
đoán 

(3) Dự đoán được về sự vật, hiện tượng, mối 
quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng (nhân 
quả, cấu tạo – chức năng,...).

3. Lập kế 
hoạch thực 
hiện

(4) Đề xuất được kế hoạch kiểm tra dự đoán 
(quan sát, thí nghiệm (TN) , điều tra…) 
nhằm kiểm chứng dự đoán và trả lời cho câu 
hỏi đặt ra.  

4. Thực hiện 
kế hoạch

(5) Thực hiện được kế hoạch thông qua việc 
tiến hành thu thập thông tin, thực hành, TN, 
điều tra…,  bao gồm: 5.1. Thu thập được các 
thông tin về sự vật, hiện tượng, mối quan hệ 
trong tự nhiên bằng nhiều cách khác nhau. 
5.2. Sử dụng các thiết bị đơn giản để quan 
sát, thực hành, làm TN tìm hiểu những sự 
vật, hiện tượng… và ghi lại các dữ liệu đơn 
giản từ quan sát, TN, thực hành...

5. Nhận xét, 
kết luận

(6) Từ kết quả quan sát, TN, thực hành... đối 
chiếu kết quả với dự đoán;  từ đó rút ra được 
nhận xét, kết luận về đặc điểm và mối quan 
hệ giữa sự vật, hiện tượng.

2.2. Hoạt động thực hành thí nghiệm theo định 
hướng phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự 
nhiên xung quanh trong dạy học môn Khoa học 
lớp 4

Tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm nhằm phát triển 
năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh 

trong dạy học môn Khoa học lớp 4
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Abstract: Organizing experimental and practical activities towards developing inquiry competence about 
the natural environment around is one of the important measures to develop sciences competence for 
students in teaching Grade 4 Science. This article proposes a 5-step process of organizing experimental 
and practical activities towards developing inquiry competence about about the natural environment 
around in teaching. The process has been applied in organizing experimental and practical activities on 
“Water permeability” in “Properties of water” topic, Grade 4 Science.
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Theo Trần Bá Hoành (2006) “Hoạt động học tập 
là một chuỗi hành động và thao tác trí tuệ hoặc cơ 
bắp hướng tới mục tiêu xác định” [2]. Trong dạy 
học, HĐTHTN là một hoạt động mà HS tự mình 
tiến hành các bước của TN, quan sát và lý giải các 
hiện tượng, kết quả TN, giúp HS trải nghiệm nghiên 
cứu, chủ động khám phá, chiếm lĩnh kiến thức và rèn 
luyện các kĩ năng THTN. Như vậy, HĐTHTN theo 
định hướng phát triển NL THMTTNXQ là dạng hoạt 
động học tập, trong đó HS trực tiếp tiến hành TN 
theo quy trình THMTTNXQ, bao gồm: Quan sát và 
đặt được câu hỏi về sự vật, hiện tượng, về thế giới 
sinh vật; Đưa ra dự đoán về sự vật, hiện tượng; Đề 
xuất được kế hoạch kiểm tra dự đoán; Thực hiện kế 
hoạch; Nhận xét và kết luận”. Căn cứ vào cấu trúc 
của NL THMTTNXQ, HĐTHTN theo định hướng 
phát triển NL THMTTNXQ bao gồm chuỗi hoạt 
động như sau: (1) Hoạt động “Quan sát, đặt câu hỏi 
và xác định vấn đề tìm hiểu”; (2) Hoạt động “Đề 
xuất dự đoán”; (3) Hoạt động “Thiết kế TN để kiểm 
chứng dự đoán”;(4) Hoạt động “ Thực hiện TN, giải 
thích kết quả TN”; (5) Hoạt động “Nhận xét và kết 
luận”.Yêu cầu cần đạt của mỗi hoạt động chính là 
các chỉ báo của năng lực NL THMTTNXQ (bảng 1). 
Tùy nội dung, mục đích của TN, trình độ nhận thức 
của HS và giai đoạn rèn luyện, GV thông qua chuỗi 
hoạt động trên để rèn luyện từng thành tố của NL, 
hoặc hai, ba thành tố hoặc toàn bộ 5 thành tố của NL 
THMTTNXQ. 
2.3. Quy trình tổ chức hoạt động thực hành thí 
nghiệm theo định hướng phát triển năng lực tìm 
môi trường tự nhiên xung quanh trong dạy học 
môn Khoa học lớp 4 

Bước 1. GV định hướng HS xác định mục tiêu 
của TN thông qua hoạt động “Quan sát, đặt câu hỏi 
và xác định vấn đề tìm hiểu”. GV cho HS quan sát 
hình ảnh về sự vật, hiện tượng trong thực tiễn đời 
sống, yêu cầu HS đặt câu hỏi tìm hiểu về sự vật, hiện 
tượng, mối quan hệ trong tự nhiên. Từ đó, HS xác 
định vấn đề cần tìm hiểu, đây cũng chính là mục tiêu 
của việc THTN.  Đây chính là hoạt động rèn luyện 
thành tố thứ nhất (Quan sát, đặt câu hỏi và xác định 
vấn đề tìm hiểu) của NL THMTTNXQ.

 Bước 2. GV định hướng HS tìm hiểu dụng cụ, vật 
liệu và các bước tiến hành TN thông qua hoạt động 
“Đề xuất dự đoán” và hoạt động “Thiết kế TN để 
kiểm chứng dự đoán”. HS chỉ có thể chủ động THTN 
khi các em tự mình xác định rõ dụng cụ, vật liệu và 
các bước tiến hành TN và hiểu được vì sao phải thực 
hiện như vậy. Từ vấn đề tìm hiểu ở bước 1, GV cho 

HS thảo luận nhóm để đưa ra dự đoán về vấn đề cần 
tìm hiểu đó. Tiếp đó, GV yêu cầu HS đọc thông tin 
ở tài liệu học tập như sách giáo khoa hoặc tài liệu bổ 
sung của GV, thảo luận nhóm đưa ra kế hoạch TN 
kiểm chứng dự đoán đã đề xuất (TN cần những vật 
liệu, dụng cụ nào? Các bước tiến hành TN ra sao? 
Theo dõi hiện tượng trong TN bằng cách nào? Giải 
thích kết quả TN ra sao? ...) GV theo dõi các nhóm 
thảo luận, hỗ trợ HS  khi cần. Sau khi HS hoàn thiện 
bước này GV cần tổ chức để toàn bộ lớp chính xác 
hóa các bước tiến hành TN. Tùy theo trình độ nhận 
thức của HS và các giai đoạn của quá trình rèn luyện 
NL THMTTNXQ, GV có thể làm mẫu các bước tiến 
hành TN, để HS hiểu rõ và tiến hành TN ở bước tiếp 
theo. Đây chính là hoạt động rèn luyện thành tố thứ 
hai và thứ ba (Đề xuất dự đoán và thiết kế TN để 
kiểm chứng dự đoán) của NL THMTTNXQ

Bước 3. HS tiến hành TN thông qua hoạt động “ 
Thực hiện TN, giải thích kết quả TN”. HS làm việc 
theo nhóm sử dụng các thiết bị đơn giản để làm TN (ở 
lớp học, phòng TN hay ở vườn trường, ở nhà…) theo 
kế hoạch TN đã đề xuất ở bước 2. HS quan sát và ghi 
chép các dữ liệu đơn giản về các hiện tượng và kết 
quả TN. Trong lúc HS thực hành, GV quan sát, theo 
dõi để đánh giá các kĩ năng của NL THMTTNXQ 
của HS. GV nhắc nhở HS lưu ý những quy tắc an 
toàn khi THTN (nếu có). Đây chính là hoạt động rèn 
luyện thành tố thứ tư (THTN) của NL THMTTNXQ 

Bước 4: HS kết luận về vấn đề tìm hiểu của TN 
thông qua hoạt động “ Nhận xét và kết luận”. Từ kết 
quả  thực hành TN, HS đối chiếu kết quả với dự đoán 
đã đề xuất ở bước 2;  từ đó rút ra được nhận xét, kết 
luận về đặc điểm và mối quan hệ giữa sự vật, hiện 
tượng cần tìm hiểu qua TN. Đây chính là hoạt động 
rèn luyện thành tố thứ năm (nhận xét và kết luận) của 
NL THMTTNXQ.

Bước 5. Đánh giá HĐTHTN và việc rèn luyện 
NL THMTTNXQ thông qua HĐTHTN. GV đánh giá 
HĐTHTN của các nhóm HS về NL nhận thức khoa 
học tự nhiên, NL THMTTNXQ và NL vận dụng 
(nếu có). Dựa trên cấu trúc của NL THMTTNXQ và 
nội dung của THTN, GV xây dựng bảng đánh giá 
theo tiêu chí gồm 5 tiêu chí (bảng 2.1), mỗi tiêu chí 
có thể có bốn mức độ đánh giá (chưa đạt, đạt ở mức 
trung bình, đạt ở mức khá, đạt ở mức tốt ). GV đánh 
giá HĐTHTN của HS dựa trên các tiêu chí đó, phân 
tích điểm đạt và chưa đạt trong quá trình thực hiện 
HĐTHTN của HS. HS tự đánh giá, đánh giá đồng 
đẳng, điều chỉnh những sai sót, rút kinh nghiệm cho 
việc thực hiện các HĐTHTN tiếp theo để tiếp tục rèn 



  203

Journal of educational equipment: Applied research, Volume 2, Issue 303 (December 2023)

ISSN 1859 - 0810

Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

luyện phát triển NL THMTTNXQ.
2.4. Ví dụ quy trình tổ chức hoạt động thực hành 
thí nghiệm theo định hướng phát triển năng lực tìm 
môi trường tự nhiên xung quanh trong dạy học nội 
dung “Tính chất của nước” thuộc chủ đề “Chất” 
môn Khoa học lớp 4

Bước 1. GV định hướng HS xác định mục tiêu của 
TN thông qua hoạt động “Quan sát, đặt câu hỏi và 
xác định vấn đề tìm hiểu”. GV cho HS quan sát hình 
2.1 và hình 2.2. GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, đặt 
câu hỏi về vấn đề đang quan sát. GV dự kiến HS sẽ 
đặt các câu hỏi như: Trời như thế nào? Mọi người 
tham gia giao thông đang mặc gì? Vì sao mọi người 
lại mặc áo mưa? Người cha đang làm gì? Tại sao áo 
quần của cha ướt? GV định hướng HS xác định được 
câu hỏi trọng tâm ở hình 2.1 và hình 2.2 là: Vì sao 
mọi người lại mặc áo mưa? Tại sao áo quần của cha 
ướt? Từ đó, GV định hướng HS xác định được vấn 
đề của HĐTHTN: Tìm hiểu tính thấm của nước đối 
với một số vật liệu.

Hình 2.1. Các phương tiện tham 
gia giao thông

Hình 2.2. Hai cha con

Bước 2. GV định hướng HS tìm hiểu dụng cụ, vật 
liệu và các bước tiến hành TN thông qua hoạt động 
“Đề xuất dự đoán” và hoạt động “Thiết kế TN để 
kiểm chứng dự đoán”. GV cho HS thảo luận nhóm 
để đưa ra dự đoán về vấn đề “Tìm hiểu tính thấm của 
nước đối với một số vật liệu”. GV hướng dẫn HS đưa 
ra các dự đoán như sau: Nước không thấm qua áo 
mưa (bằng ni lông), nước thấm qua vải. Tiếp đó, GV 
định hướng HS đọc tài liệu học tập (sách giáo khoa), 
thảo luận nhóm lập kế hoạch TN với dụng cụ: hai cốc 
thủy tinh, 1 miếng vải sợi bông và 1 miếng ni lông 
to hơn miệng cốc, dây buộc, một cốc nước. HS thảo 
luận nhóm xác định bước TN: (1) Căng miếng vải sợi 
bông trên miệng cốc A và buộc chặt dây, căng miếng 
ni lông trên miệng cốc B và buộc chặt dây. (2)  Lần 
lượt rót nước vào 2 cốc A và B (3) Quan sát miếng 
vải và miếng ni lông [4]. GV theo dõi các nhóm thảo 
luận, hỗ trợ HS  khi cần. Sau khi HS hoàn thiện bước 
này, GV cho một vài nhóm báo cáo, GV chính xác 
hóa các bước tiến hành TN. 

Bước 3. HS tiến hành TN thông qua hoạt động “ 
Thực hiện TN, giải thích kết quả TN”. HS tiến hành 

làm TN kiểm chứng dự đoán theo các bước đã đề 
xuất (GV đã kiểm tra kế hoạch TN).  HS giải thích 
kết quả TN: Cốc A có nước vì nước thấm qua vải sợi 
bông chảy xuống đáy cốc. Cốc B không có nước vì 
nước không thấm qua ni lông.

Bước 4: HS kết luận về vấn đề tìm hiểu của TN 
thông qua hoạt động “ Nhận xét và kết luận”. HS 
nhận xét về kết quả TN: nước thấm qua vải sợi bông 
và nước không thấm qua ni lông. GV định hướng HS 
kết luận bằng các câu hỏi sau: (1) Kết quả TN có ủng 
hộ dự đoán đã đề xuất hay không? Theo em, ngoài 
vải sợi bông, nước còn thấm qua những vật liệu nào 
nữa? Ngoài ni lông, nước không thấm qua những vật 
liệu nào nữa? (2) Hãy rút ra kết luận qua TN trên? 

Bước 5. Đánh giá HĐTHTN và việc rèn luyện 
NL THMTTNXQ thông qua HĐTHTN. GV đánh giá 
HĐTHTN của các nhóm HS, hướng dẫn HS tự đánh 
giá và đánh giá đồng đẵng NL THMTTNXQ của HS 
thông qua bảng tiêu chí đánh giá năng lực THTGS 
gồm 5 tiêu chí ở bảng 2.1 và có thể có 3 hoặc 4 mức 
độ đánh giá. HS điều chỉnh những sai sót, rút kinh 
nghiệm cho việc thực hiện các HĐTHTN tiếp theo.
3. Kết luận

Qua thực tiễn giảng dạy, chúng tôi nhận thấy việc 
tổ chức HĐTHTN trong dạy học môn Khoa học lớp 4 
theo quy trình như trên đã có hiệu quả trong việc rèn 
luyện NL THMTTNXQ cho HS. HĐTHTN theo định 
hướng phát triển NL THMTTNXQ bao gồm chuỗi 
hoạt động: Thông qua hoạt động, HS hứng thú và chủ 
động trong THTN bởi HS đã tự mình xác định rõ các 
bước tiến hành TN và hiểu được vì sao phải thực hiện 
như vậy, qua đó giáo dục được lòng say mê yêu thích 
môn học; gắn học với hành, lí luận với thực tiễn, đáp 
ứng được yêu cầu của Chương trình Giáo dục ở cấp 
tiểu học hiện nay.
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